
BỘ Y TỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

77à Nội, ngày 07 thảng 5 năm 2021

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế cho 
Gói thầu 1 - Vật tư, hóa chất thông dụng thuộc dự toán : “Cung cấp vật tư, hóa chất tiêu 
hao y tế đợt 1 năm 2021 ” của Bệnh viện Nhi Trung ương. Danh mục hàng hóa chi tiết 
theo phụ lục 01.

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng cung 
cấp, gửi bản Báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán 
mua sắm.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TB YT, tầng hầm nhà 15T, Bệnh viện 
Nhi Trung ương.

ĐT: 024.6273.8663
Thời hạn nhận báo giá: trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo.
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PHỤ LỤC 01
Phạm vi và yêu cầu cung cấp hàng hóa

TT Tên hàng hóa Quy cách Đom vị SL dự trù

1 Bộ dẫn lưu Silicon, dây dẫn cỡ 10Fr kèm 
trocar Cái Cái 300

2 Bộ dẫn lưu Silicon, dây dẫn cỡ 14Fr kèm 
trocar Cái Cái 200

3 Bộ dẫn lưu Silicon, dây dẫn cỡ 19Fr kèm 
trocar Cái Cái 100

4
Buồng tiêm truyền cấy dưới da + 
Introducer cỡ 5.5Fr, kèm 01 kim dùng 
cho buồng tiêm truyền.

Cái Bộ 5

5
Buồng tiêm truyền cấy dưới da + 
Introducer cỡ 6.6Fr, kèm 01 kim dùng 
cho buồng tiêm truyền.

Cái Bộ 10

6
Buồng tiêm truyền cấy dưới da + 
Introducer cỡ 8Fr, kèm 01 kim dùng cho 
buồng tiêm truyền.

Cái Bộ 5

7 Kim truyền cho buồng tiêm tĩnh mạch 
dưới da 20G, 22G 25 cái/ hộp Cái 500

8 Chỉ Corolene 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn 
22mm 1/2C 36sợi/hộp Sợi 500

9 Chỉ Corolene 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn 
đầu tròn 13mm 1/2C 36sợi/hộp Sợi 1,500

10 Chỉ Corolene 6/0 dài 60cm kim tròn 
10mm 3/8C 36sợi/hộp Sợi 2,000

11 Chỉ Corolene 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn 
8mm 3/8C 36sợi/hộp Sợi 3,000

12 Chỉ Corolene 8/0 60cm, 2 kim tròn
6.4mm 3/8C 36sợi/hộp Sợi 1,000

13
Chỉ Ticron 2/0 90cm, hai kim tròn đầu cắt 
KV-5 phủ silicone, kim 1/2, dài 17mm 36sợi/hộp Sợi 3,000

14 Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Sugripro 
II số 6-0, kim dài 13mm 36sợi/hộp Sợi 3,000

15 Găng khám cổ dài 50 đôi/ hộp Đôi 1,450,000

16 Găng tay cao su không bột. 50 đôi/ hộp Đôi 45,250

17 Găng tay phẫu thuật vô trùng số 6,5 50 đôi/ hộp Đôi 6,000

18 Găng tay vô trùng số 7 và 7,5 (làm thủ 
thuật)

50 đôi/ hộp Đôi 65,000

19 Ống nội khí quản có bóng các số 4,0 10 cái/ hộp Cái 500
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TT Tên hàng hóa Quy cách Đơn vị SL dự trù

20 Ống nội khí quản có bóng các số: 4,5 10 cái/ hộp Cái 500

21 Phin lọc bạch cầu cho hồng cầu 10 cái/ hộp Cái 600

22 Phin lọc bạch cầu cho tiểu cầu 10 cái/ hộp Cái 600

23 Que tăm bông đàn hồi lấy dich tỵ hầu 
( Tăm bông tiệt trùng có khấc bẻ) 1000 cái/ túi Cái 100,000

24 Sonde Foley 2 nhánh, tráng silicon số 8 
CH/Fr 10 cái/ hộp Cái 500

25 Sonde Foley 2 nhánh, tráng silicon số 10 
CH/Fr 10 cái/ hộp Cái 300

26 Sonde Foley 2 nhánh, tráng silicon số 12 
CH/Fr 10 cái/ hộp Cái 150

27 Sonde Foley 2 nhánh, tráng silicon số 14
CH/Fr 10 cái/ hộp Cái 50

28 Sonde Foley 2 nhánh, tráng silicon số 16
CH/Fr 10 cái/ hộp Cái 100

29 Sonde Foley 2 nhánh, tráng silicon số 18 
CH/Fr 10 cái/ hộp Cái 150

30 Sonde Foley 2 nhánh, tráng silicon số 20
CH/Fr 10 cái/ hộp Cái 150

31 Sonde Foley 2 nhánh, tráng silicon số 24
CH/Fr 10 cái/ hộp Cái 3,000

32 Bơm tiêm có màu 5ml 100 cái/hộp Cái 200,000

33 Bơm tiêm có màu 10ml 100 cái/hộp Cái 120,000

34
Catheter nuôi ăn tĩnh mạch trung tâm đặt 
từ đường ngoại biên cho trẻ sơ sinh thiếu 
tháng >1500g loại 24G

10 bộ/ hộp Bộ 50

35 Quantitect Probe RT-PCR kit lOOOpư/hộp Hộp 6

36 Taq DNA Polimeráe, Recombinant 500pư/hộp Hộp 5

37 SD Bioline RSV 25 test/ hộp Test 15,000

38 Rota/Adeno test nhanh 20 test/ hộp Test 5,000
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Phụ lục 02 
Mẩu báo giá

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẮP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....... , ngày....... tháng....... năm
BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

“.......... (tên đơn vị)......, có địa chỉ tại..... , số đăng ký kinh doanh..... được cấp bởi....”

Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá 
các hàng hóa như sau:

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

ST 
T

Tên hàng hóa Đặc tính kỹ 
thuật

Mã 
sản 

phẩm

Hãng 
sản 
xuất

Nước 
săn 
xuất

Hãng, 
nước chủ 

sở hữu

Phân nhóm 
theo Thông tư 
14/2020/TT- 

BYT

Quy 
cách

Đơn 
vị 

tính

SỐ 
lượng

Đơn giá 
(VND)

Thành 
tiền

1
2

• ••
Tông cộng

-Báo giá có hiệu lực:................ kể từ ngày báo giá.
Đại diện hợp pháp của đơn v| báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


